
BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /PAS-HCQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 02 năm 2026 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nội dung mua sắm: Cung cấp văn 

phòng phẩm phục vụ tổ chức lớp học đào tạo năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ tên người nhận báo giá: Đinh Thị Khánh Linh  

- Chức vụ: Chuyên viên hành chính văn phòng - Phòng Hành chính Quản trị 

- Số điện thoại: 0962 821 753.  

- Địa chỉ Email: linhdtk@pasteurhcm.edu.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị – Viện Pasteur Thành phố Hồ 

Chí Minh - 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ lúc thông tin báo giá được đăng tải thành công đến 

trước 17h00 ngày 04 tháng 03 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04/03/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Kho 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Số 167, đường Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ 

Chí Minh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 



2 

 
Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán. 

5. Mẫu báo giá để nhà cung cấp tham khảo: (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm). 

            Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Viện trưởng (để báo cáo); 

- - PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- - Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- - Lưu: VT, HCQT. 

 
 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG HCQT 
 

 

 

 

 

Võ Quốc Khánh 



Phụ lục I 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số         /PAS-HCQT ngày       tháng 02 năm 2026) 

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Giấy phôi in 

chứng chỉ 

Ký mã hiệu: Không yêu cầu 

Nhãn hiệu: Tiến Phát 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 

Quảng cáo Tiến Phát 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: Khổ A4 khoảng (210mm × 297mm) 

+ Định lượng giấy: 300 gsm 

+ Chất liệu: Giấy mỹ thuật 

+ Màu sắc giấy: màu trắng 

+ Phôi được in sẵn phần nền mờ (in 4 màu 1 mặt) theo mẫu 

thiết kế của Chủ đầu tư 

Tờ 15.000 

2 Giấy A4 

Ký mã hiệu: A4 80gsm 

Nhãn hiệu: Double A 

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Double A 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (210mm x 297mm) 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Định lượng: 80gsm 

Ream 20 

3 Giấy A0 

Ký mã hiệu: A0 100gsm 

Nhãn hiệu: Liên Sơn 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Liên Sơn 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (841mm ×1189mm) 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Định lượng: 100 gsm  

Tờ 200 

4 Bìa nút khổ F 

Ký mã hiệu: FO-CBF04 

Nhãn hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Thiên Long 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (260mm x 360mm) 

+ Được làm bằng vật liệu PP 

+ Có nút gài 

Cái 3.000 

5 Bìa lỗ A4 
Ký mã hiệu: 303A 500g 

Nhãn hiệu: Happy 
Xấp 120 
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Không yêu cầu 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: Khổ A4  

+ Được làm bằng vật liệu PP 

+ Sản phẩm trong suốt 

+ Quy cách: 100 tờ/xấp 

6 Bút bi 

Ký mã hiệu: TL 036 

Nhãn hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Thiên Long 

Thông số kỹ thuật: 

+ Đầu bi: 0.7mm, Bút bi dạng bấm khế 

+ Màu giao theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi đặt hàng 

Cây 3.000 

7 Sổ lò xo A5 

Ký mã hiệu: 502 

Nhãn hiệu: KLong 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH K.Long 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (148mm x 210mm) 

+ Số trang: 120 trang 

+ Định lượng ruột giấy 100gsm, giấy kẻ ngang 

+ Lò xo kép 2 đầu, Bìa bồi dày dặn 

Cuốn 3.000 

8 
Keo dán dạng 

nước 

Ký mã hiệu: G-08 

Nhãn hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Thiên Long 

Thông số kỹ thuật: Dung tích 30ml, lọ nhựa trong suốt. Đầu 

bôi keo dạng lưỡi gà bằng nhựa 

Chai 36 

9 
Hộp mực in trắng 

đen 

Ký mã hiệu: Toner Cartridge 328 

Nhãn hiệu: Inkmax 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Công ty cổ phần DTP 

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại mực in tương thích sử dụng cho máy in Canon 

6230DN 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

Hộp 10 

10 
Bộ mực in màu 

(6 màu) 

Ký mã hiệu: Epson 057 Ecotank 

Nhãn hiệu: Epson 

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Bộ 02 
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Epson 

Thông số kỹ thuật: 

+ Bộ mực gồm 6 màu:  

1. Cyan: xanh lơ  

2. Magenta: Hồng sẫm 

3. Yellow: Vàng 

4. Key/Black: Đen 

5. Gray: Xám 

6. Photo Black: Đen ảnh 

+ Loại mực in chính hãng sử dụng cho máy in phun màu 

Epson L18050 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

11 
Hộp mực máy 

photocopy 

Ký mã hiệu: CT202508  

Nhãn hiệu: Fuji xerox  

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Fuji xerox  

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại mực in tương thích sử dụng cho máy photocopy Fuji 

xerox DocuCenter V3065 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

Hộp 01 

12 
Drum máy 

photocopy 

Ký mã hiệu: CT351089 

Nhãn hiệu: Fuji xerox  

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Fuji xerox  

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại drum tương thích sử dụng cho máy photocopy Fuji 

xerox DocuCenter V3065 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

Cái 01 

 



 

Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO 

(Kèm theo Công văn số         /PAS-HCQT ngày       tháng 02 năm 2026) 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cho các …………. (Tên hàng hóa) như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa(2) 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sản 

xuất(3) 

Thông 

số kỹ 

thuật(4) 

Mã 

HS 

(nếu 

có)(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn 

vị 

tính(7) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(nếu có)(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

1 …             

2 ….             

n …             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại 

mục 5 của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận 

báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 
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nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường 

hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của 

hàng hóa. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Thông số kỹ thuật của từng thiết bị y tế (nếu hàng 

hóa được phân loại là thiết bị y tế). 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS (nếu có), xuất xứ của hàng hóa. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Đơn vị tính, số lượng, khối lượng theo đúng số 

lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. 

Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch 

vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Đơn giá yêu cầu phải là số 

nguyên. 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp 

đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước 

(nếu có). 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mức thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa. 

 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và 

thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy 

đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công 

bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của 

mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên 

danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền 

các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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